


	BAN CHỦ NHIỆM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH MÔN HỌC TIẾNG ANH	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG

PHIẾU KHẢO SÁT
Về mục tiêu, cấu trúc giáo trình đào tạo Tiếng Anh trình độ cao đẳng

Căn cứ thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng;
Căn cứ kế hoạch ngày 18 tháng 9 năm 2019 của Khoa Tiếng Anh về việc triển khai xây dựng giáo trình Tiếng Anh chung trình độ cao đẳng – trình độ trung cấp.
Nay Ban Chủ nhiệm Xây dựng giáo trình môn học Tiếng Anh trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng trân trọng kính mời Quý vị góp ý qua bảng khảo sát này giúp chúng tôi hoàn thiện quyển giáo trình đào tạo Tiếng Anh trình độ cao đẳng theo thông tư nêu trên.
Xin trân trọng cám ơn Quý vị đã dành thời gian quý báu của mình để thực hiện bảng khảo sát này.
1. Thông tin cá nhân
- Họ và tên: VÕ THỊ HỒNG LAN                                                                      Trình độ chuyên môn: CỬ NHÂN
- Chức danh:  GIẢNG VIÊN                                                                               Thâm niên giảng dạy tiếng Anh: 20  năm
- Đối tượng giảng dạy:  SVHS BẬC TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG
- Đơn vị công tác: TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG


2. Góp ý về mục tiêu, cấu trúc của giáo trình:
Quý vị vui lòng góp ý về mức độ phù hợp theo các tiêu chí cho từng đề mục trong giáo trình như sau: 
	STT
	Tên bài
	Mục tiêu
	Kiến thức cốt lõi
	Cấu trúc
	Ý kiến góp ý nếu không phù hợp

	1. 
	
	Phù hợp
	Không phù hợp
	Phù hợp
	Không phù hợp
	Phù hợp
	Không phù hợp
	

	2. 
	Unit 1: Family and friends
	X
	
	X
	
	X
	
	

	3. 
	Unit 2: Leisure time
	X
	
	X
	
	X
	
	

	4. 
	Unit 3: Places
	X
	
	X
	
	X
	
	

	5. 
	Unit 4: Food and drink
	X
	
	X
	
	X
	
	

	6. 
	Consolidation & test
	X
	
	X
	
	X
	
	

	7. 
	Unit 5: Special occasions
	X
	
	X
	
	X
	
	

	8. 
	Unit 6: Vacation
	X
	
	X
	
	X
	
	

	9. 
	Unit 7: Activities
	X
	
	X
	
	X
	
	

	10. 
	Unit 8: Hobbies and interests
	X
	
	X
	
	X
	
	

	11. 
	Consolidation & test
	X
	
	X
	
	X
	
	

	12. 
	Unit 9: Future plans
	X
	
	X
	
	X
	
	

	13. 
	Unit 10: Appearance and personality
	X
	
	X
	
	X
	
	

	14. 
	Unit 11: Technology
	X
	
	X
	
	X
	
	

	15. 
	Unit 12: Shopping
	X
	
	X
	
	X
	
	

	16. 
	Consolidation & test
	X
	
	X
	
	X
	
	



3. Ý kiến khác:
1. Các bài đều có đủ các phần, đủ các kĩ năng nghe nói đọc viết và ngữ pháp. Các dạng bài tập phong phú.
2. Cấu trúc chặt chẽ.
3. Cần nghiên cứu thêm về phân bố thời gian. Bài khá dài.
4. Có 1 số hình in đậm, nếu sv chỉ sử dụng bản photo thì sẽ rất khó nhìn. Tốt nhất là lấy các hình vẽ cho rõ.  (Nên áp dụng cho cả những bài sau). 
5. Còn nhiều bài chưa có hình.
6. Phần D, câu 2, để nghị đổi We thành You
7. Phần ngữ pháp Simple Present, nên bỏ chữ z trong cách thêm es (vì rất hiếm gặp, không nên để sv phải nhớ những trường hợp ít gặp như vậy)
8. Mơ hồ. Nên thêm câu đề nghị chọn after hay before.[image: ]
[bookmark: _GoBack]9/ không nên để tựa đề ở trang trên mà nội dung ở 1 trang khác.    [image: ]       




		
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …. năm 2019
		Người nhận xét
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) I always do judo on Sunday morning. I usually get up early and play chess with my
brother before I go. Judo and chess are always fun. After that, I go to the park with
> my friends. In the afternoon, I usually watch football, but sometimes I do my 3
homework. In the evening, I hardly ever stay home. I usually go to the gym and do
yoga with my friends at the gym. I’m often there until 10 p.m.
B. Complete the table with the adverbs of frequency below. Listen, repeat and check.
always usually often never sometimes hardly ever
0% = = L4 = 100%
1 _ |2 3 4 5 6
a Adverbs of frequency
2 | I. We use adverbs of frequency to say how often something happens.
E 2. We normally put an adverb of frequency
g before / after the verb be
'g. before / after ordinary verbs.
2
C. Look at the table. How often do you do the activities in the evening? Complete the
table with adverbs of frequency.
| q Y
Activity You Your partner
o

do homework
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= Can you draw?
= Can you sing?
= Can you play guitar?
= Can you play piano?
STUDIOUS

Do you like to study hard?
= Do you like to do your homework?
= Do you like to speak English?

= Do you like to go to class?

= Do you like languages?

= Do you like exams?

= Do you like grammar?

= Do you like libraries?

= Can you study all day?

Can you take notes quickly?





